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T R Ầ N  Đ Ứ C  T H A N H  +

Trong quá trình thành lập bản đồ, biên tập địa danh là một trong nhửng cống  tác 
q u a n  trọng và p h ứ c  t ạp.  Trong đ ó  v i ệ c  v ỉ ế t  đ ị a  d a n h  n ư ớ c  n g o à i  là v ấ n  đ ĩ  gây  n h ỉ ỉ u  

tranh ỉuận nhất.

Trên thực tế thường  áp dụng các nguyên tắc chính sau: viết nguyên dạng, phỉên âm,  
dịch nghỉa,  chuyền tự và truyền thống.

VẾ c ơ  bản nguyên tắc thứ ba, thứ tư và thứ năm không gây nhiêu tranh luận nôn 
chứng ta chỉ quan tâm tới  haỉ nguyên tắc dău.

T r ư ớ c  hết  là nguyên tắc phỉên âm ỉhực  (ế.

Cách làm của nguyên tắc này là dừng con chữ  của mỉnh đề ghỉ cách phát âm địa 
danh trên thế gỉóri từ ngôn ngữ gốc.  Nguyên tắc này cố  ưu điềm c ơ  bản ià giáp c ho  VỈỆC 
đọc  bản đồ đ ư ợ c  dế dàng, thuận tiện khỉ sử dụng ngoàỉ  thực địa và khỉ gỉao tỉẽp trực t iếp  
vớ i  người  n ư ớ c  ngoài .

Tuy nhiên,  nguyên tắc này cùng bộc lộ nhửng đỉèra yếu cỏa nố. Phải khẳng định ràng 
không thè lăy chữ  viết  của ngôn ngữ này đÈ ghi âm hoàn hảo cho một ngỏĐ ngừ khác  
đ ư ợ c .  Vì  vậy không thề gọi  là nguyên tác phầên âm mà phải là ph iê n  ăm gần  đung.

Viết  theo nguyên tác này, các con chữ  (rong tổn gọỉ  bằng t iếng Việt  và chữ g ổ c  cố  
thÊ gần g iống  nhau như Pa-rỉ và Paris, Bcc-lin và Berl in,  Lăn-đơn và London,  Ang-gft- la  
và Angola .  Nhưng cũng cố  nhiều trường  hợp khỏng gẳống nhau như O x - l ơ  rây-li-a và 
Austral ia ,  Oa-s inh- tơn  và Washington,  Fri-tao và Frce- town.  Như vậy khi tra cứu qua tài 
ỉiộu n ư ớ c  ngoài  chúng ta gặp rấl nhỉỄu khó khăn. Đ iề u  này đả đ ư ợ c  H oàng  Phô ( 2 1 và 
n h ỉ ỉu  ngườỉ  khác phân tích kỷ. Các tác giả này hoàn toàn cỏ lý khỉ cho rằng t in  phải  cố  
sự  thống nhất trong cách viết  địa danh, không những trong nộl tại văn bản tỉẾig Vỉột m£ 
cồn với  cả sách báo n ư ớ c  ngoài nửa (4|,  15 1, |6 | .

Vẩn đỄ ghi sát các âm không cố  trong t iẽng Viộl  cững rất phức Cạp. Ví  jụ  các  âm 
(0 ) ,  (ở)  trong t iẽng Anh; ( T ) ,  (ả),  (í)  trong t iẽng Pháp t r o n g  t iếng Ng», ( Ô ) ,  (ịp)

( +  ) Khoa Đla lý, Địa chất ■ ĐHTH Hà NỘI.
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11 ong l i ế n g  Arabi  v.v...

Một t rư ờ n g  h ợ p  rất hay xảy ra là cùng một địa danh sẽ đ ư ợ c  các tác giả, dịch glíi, 
ghi âm Hằng các  con  chữ khác nhau như: Mat-xcơ-va,  Mascơva,  Max-cíT-va, Maskva.  
LalpxU h, Lepxic ,  Laỉpxỉc  Lep-x ỉch ,  Lixbôa, Lỉxbon, Lỉxboa v.v... Như vậy khi đối  chỉếu,  
sử  dụng các tàỉ liộu hầng t iếng Việt cúng gập nhiêu khó khăn, hiẽu nhâm vẽ các tên gọỉ  
đỏ. Đ 6  chính là sự  thiếu thống nhất trong nội lại ngỏn ngữ do nguyên tắc này gây ra.

Xu h ư ớ n g  dối  lập với nguyên tác này là viết nguyên dạng theo chữ grtc chính thức  
của n ư ^ c  có  địa danh đó.

Nguyên tắc này phản ánh khá trung (hành hình thái chữ  viết của ngồn ngử gốc .  D ự a  
th e o  nguyên  (ác này các địa danh nư(Vc ngoài đ ư ợ c  phản ánh trên bản đồ, sách báo một  
cách thống  nhất.  K hông những chúng ta đạt đ ư ợ c  sự thống nhất nội tạỉ mà cỏn có  đ ư ợ c  
sự thống nhất vớỉ  thế  giới  bên ngoài .  Đây ỉà một ưu điềm vô cùng quý giá trong giao ỉưu 
thỏng  tin, trong công  cuộc  phát triền văn hóa, khoa học và kỹ thuật của chúng ta.

Th e o  nguyên tắc này các địa danh n ư ớ c  ngoài đ ư ợ c  chia ra ha trường  hợp:

1. Đ ịa  danh có  xuất xứ từ ngôn ngử cố  chữ vỉết La tin thì đ ư ợ c  sao chép  hău như  
nguyên dạng th e o  nguyên ngữ. Ví  dụ các địa danh của Pháp,  Haỉỉa, Anh,  Tây Ban Nha,  
Ba Lan, Đ ứ c ,  v.v...

2. Đ ố i  vớỉ  các  địa danh cố xuấl  xứ từ ngôn ngữ mà chữ viết không La tin nhưng có  
bảng chử cáỉ  (n h ư  t iêng  Nga,  Triều Tiên,  Arabì  v.v.. .) thì áp dụng nguyên tác chuyên tự.  
Hiện nay t iế ng  Anh là t iếng  đ ư ợ c  sử dụng rộng rãi trong giao t ỉếp  q u ố c  tế; các từ đỉÈn 
Anh - bản ngừ; bản ngữ - Anh đả đ ư ự c  xuẩl  bản nhỉẽu cho hău hết các ngôn ngữ chính  
thức  cùa thế  giới .  Vì vậy nên dùng bàng chuyền tự ra chữ cái t iếng Anh làm c ơ  sờ.

3. Đrti v(Vi nhửng địa danh đ ư ợ c  viết bằng chử  tượng  hình (như chử Hán chảng hạn)  
thì viết  nguyên c h ử  phiên La tin của nó.

Đ? t iện in ấn, biên tập, khỉ áp dụng nguyên lắc  này nên:

a) Lirợc bỏ  các  dấu đặt thêm ( n ế u  cố)  ờ  các chữ  cái. Ví  dụ: nên vấết Kra kow, Lodz,  
Py re ne es ,  Sao  T o  me thay vì Krakow , Lodz,  Pyrénées,  Sảo Tom é.

b) Thay  thế  các  chữ cáì không La tỉn ờ  những ngôn ngữ cố  chữ  viết  La tần là chủ  
yếu.  Ví  dụ c h ữ  p trong t iếng  Đ ứ c  nôn i u bàng "ss" như quy định qu ốc  tẽ.

Vì nhửn g  lý do  trên, đê nghị gọỉ  đây là nguyên tắc viết "phỏng nguyên dạng".

Một vấn đẽ đặt ra khi viết theo  nguyên tác "phỏng nguyên dạng" là cách  đọc  chúng.  
D ây chính là c h ồ  không gặp nhau của các  nhà ngỏn ngử, các nhà địa danh.

Cố  nhỉÈu p h ư ơ n g  án đã đ ư ợ c  đưa  ra như kiến ngh| v ỉ  các phưư ng  pháp "bốn b ư ớ c ”, 
"bốn giai đoạn",  "hai hệ thống", "phân loạỉ văn bản" v.v... Ị4ị, |5j ,  |6 ị .  Nó i  chung các  
phưirng án này chủ trương: "đê Cránh b ỡ  ngỡ  ban đău, bên cạnh tên rỉêng viếl  theo lổỉ  
nguyên dạng  nên dùn g  chú thích chua cách phát âm theo phiên âm từ cách đ ọ c  của ngôn  
ngữ gòc ,  sau này khỉ đã quen rồi có  thề bỏ  phăn chú thích phát âm điM Ị11. Cố lẽ các  
p h ư ơ n g  án này khỏ trở thành hiện thực  vì những lý do sau:

1. Luôn  luổn c ố  người  không đ ọ c  đ ư ợ c  các địa danh tuy đả quá "quenM với  người
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khác, vì họ chưa gập bao gỉờ.

2. Hiện nay trên t h í  gỉớỉ  cố  189 n ư ớ c  với 5631 thứ t iếng khác nhau ( * ) .  N í u  chl v i í t  
bâng ngổn ngử chính thức thì lất cả mợỉ ngườỉ  phải biết  gần 100 ngoại  ngừ m<VI cố khả 
năng đọc  đ ư ợ c  địa danh nư<Vc ngoài.

3. Trong  khỉ đọc  cốc tên rỉêng nước  ngoài khỏng phải lúc nào chúng ta cGng b l í t  
đ ư ợ c  nố đ ư ợ c  viết bằng t iếng gì đề dọc  theo  cách đọc  của t iếng đ6.

4. Hiện nay chúng ta đang sổng trong thửl đại hùng nồ thỏng tin, số địa đanh m<VỈ 
x u ấ t  h i ệ n  n g à y  m ộ t  n h i ề u ,  c h ú n g  ta k h ó  l ồ n g  "quen" VỚI hết  c á c  đ ị a  d a n h  đố  và c à n g  

không thề "quen" với  cách đọc  chúng dư ợ c .

5. Hạn chế  rẵt lớn của giải pháp này là làm cho v iệc  cung cẫp thông  tỉn bằng lời Dối 
bị saỉ lạc rẫt lớn.  Trong  khi đó ờ  thời  đại chúng ta, tivi, đài, điện thoạỉ  đống  một vai trò 
vô còng  quan trọng trong việc truyỄn tỉn.

Chúng tôi cho  rằng không nên gạt bỏ \ớọ  từ vựng địa danh n ư ớ c  ngoài  ra khỏi hộ 
thống  ngôn ngữ cúa chúng ta, mà phảỉ coi đỏ là một lớp  từ vựng đặc biệt.  Tuy chúng vẳn 
mang sắc thái n ư ớ c  ngoài  nhưng không thè coỉ chúng là từ n ư ớ c  ngoài  khi chúng đ ư ợ c  
vỉết  trên văn bản t iếng  Việt.

N ếu  nhất trí với  quan điẽm này thì chúng ta thấy ngay rằng cách d ọ c  theo  ghép  vần 
Việt  ià phù hợp  nhất.

Bằng cách "viết phòng nguyên dạng - đọc  theơ ghép  văn Việt" chúng  ta (hực sự đám 
bảo hàỉ hòa giữa ba p h ư ơ n g  châm: khoa học, dân tộc, đại chúng.

T h eo  nguyên tắc này bất cứ  một dịa danh nào và dừ nố xuẫt xứ từ t ỉếng  nào đi nữa  
cồng  đ ư ợ c  người  nghe ghỉ lại đ ư ợ c  một cách khá chính xác vórỉ nguyên ngữ.  V iệc  này 
không phụ thuộc  vào mức độ  quen biết  của họ với  địa danh đó và cũng không phụ thuộc  
vào trình độ ngoại  ngữ của inọi người .  Ở  đây gỉảỉ pháp "tốỉ ưu” của Nguyễn Đ ứ c  D ư ư n g  
hoàn toàn cổ thề ứng dụng đ ư ợ c  đề sửa lỗi chính tả cho học sinh trong khỉ viết d|a danh  
n ư ớ c  ngoài . Chúng ta lại cố thêm sự thống nhất nội Cạỉ gỉửa hai hình thức ihftng tẳn. 
"Viết phòng nguyên dạng - đọc  theo  ghép vần Việt" làm cho ỉhổng tin nhận d ư ợ c  hàng haỉ 
k ê n h  t ín hi ộu:  â m  h ọ c  và  q u a n g  h ọ c  khá k h ớ p  V(VỈ n h a u  và p h ù  h ợ p  với  hộ  ( h ố n g  l í n  h i ệ u  

bên ngoàỉ .

Tốm  lạỉ, nguyên tắc này có những ưu đlẽm sau:

1. Phản ánh khá trung thực hình thái chử viết từ ngôn ngữ gốc ,  rất ihuận tiộn cho  
việc  tra cứu.  Nố  loạỉ đ ư ợ c  tình trạng viết một địa danh cheo nhỉỄu cách khác nhau như  
nguyên tắc "phỉên âm găn đúng" vẳn dùng.

2. Đ ám  bảo đ ư ợ c  sự thông  nhất giữa cách đợc và cách vi£t íứ c  là glửa hai phư(?n£  
tầộn truyền tin nghe và nhìn.

3. V iệc  đọc  theo  cách ghép vân Vỉệt  không phụ thuộc vào trình độ  ngoại  ngư của

( + ) Theo Nguyễn Ngọc Diệp "Loài người có bao nhiêu thứ tiếng' Ngôn ngử số 3,4/1981 Trang 68
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ngư(Vị  đ ọ c  v à  ngưcVi  n g h e .

Một đ l ỉm  CUỐI cùng cần thảo luận là sự phức tạp trong các iĩs hợp phụ âm (V địa 
danh nướ c  ngoài .

Việc quy định đọc ghép  chúng ra sao đồ phù hợp nhất v(Vi các ngôn ngữ trên thế  
gỉớ i  mà vằn glữ đ ư ợ c  tính dân tộc là một việc làm đồỉ hồi công sức chung cỏa nhiêu  
chuyên gỉa các ngành cố lỉên quan (song  không phải là không th ỉ  thực hiện đ ư ợ c ) .

Cỏ thỀ tạm thời  quy ư ớ c  cách đọc  địa danh nước ngoài như sau:

1. Mồi nguyên âm đ ư ợ c  ưu tiên ghép với các phụ âm đứng trước  nỏ đẽ tạo âm.  
T r ư ờ n g  họrp chữ  cuối  là phụ âm thi phụ âm đố được  đợc lẽn trong âm trước .  Ví dụ: La 
Ha ba na, Bos ton, Po sdam.

2. Khỉ gỉữa hai nguyên âm có phụ âm thì nó đượ c  chia đôi, nêu còn lé thì sẽ ưu tiên 
c h o  âm trưởc .  Ví dụ: Ber ỉỉn, Gre nob ie, Mosk va, Aust ra lia.

3. Chữ w, f, j,  z, d, o, nên đọc như V, ph, gi, d, đ và ô cỏa t ỉếng Việt.

Tuy nhỉên,  đối  với  quảng đạỉ quân chúng việc tách âm đề đọc thống nhất không phải  
là dễ, cho  dù có  đ ọc  theo cách ghép vần Việt.  Trên bản đồ giáo khoa và sách háo phồ  
thông nôn dùng gạch nốỉ đề hướng  dần tách âm. Việc này có thề làm đ ư ợ c  dẻ dàng vì 
mức độ khái quát hóa của bản đfi giáo khoa rẫt cao.  Trong khi đỏ vlộc c h u y ỉn  cừ hình 
thức  "thấp, phô thông" lên hình thức  cao  "tra cứu, chuyên môn" không bi đứt đoạn như  
p h ư ơ n g  án "hai hộ thống", phươ ng  ánM bốn gỉai đoạn"... đả đẽ xuất. Chúng ta viẽt An des,  
Chl-ca-go ,  Lon don,  Kỉ-iv, V e-n e -z u e - la ,  v.v...

Đ ố ỉ  với  những địa danh nẳm (rên ỉănh thồ nhiỉu nướ c  khác nhau ( n h ư  sông,  núi,  
biền. . . )  nếu n h ư i h e o  cách gọi  của đa sỗ  các  nướ c  đỏ đẽu thề hiện một nghía nào đố thì 
ỉa nên dịch nghĩa ra t iếng Việt .  Ví dụ: BỈẾn Đen,  BiẾn Dỏ ,  Múl Hảo  Vọng. . .  Trong  
t rư ờ n g  hợp các địa danh đó không cố  nghĩa rỗ ràng, hoặc <v mỏi n ư ở c  nố cố  một nghla  
khác nhau thì nên viết tên gọi  đố qua t ỉếng  Anh,  ví dụ sỏng Da nu bc, bièn Ca rib hc an.
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